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	TT
	Họ và tên
	Môn
	Lớp
	PPCT
	Tên bài dạy
	Ngày dạy
	Tiết
	Buổi

	1
	Nguyễn Hữu    Bình
	Nhạc
	8/1
	11
	Ôn bài hát: Tuổi hồng- Ôn TĐN số 3- Phan Huỳnh Điểu
	Thứ 3

30/10
	3
	Sáng

	2
	Trần Văn        Mạnh
	Lí
	6/1
	11
	Lực kế
	Thứ 3

30/10
	4
	Sáng

	3
	Nguyễn Viết      Tính
	Sử
	7/2
	22
	Nước Đại Việt TK VIII
	Thứ 3

30/10
	4
	Chiều

	4
	Nguyễn Thị Hải Tùng
	N Văn
	6/3
	37
	Ếch ngồi đáy giếng
	Thứ 4
31/10
	4
	Sáng

	5
	Phan Công     Phúc 
	HH
	8/3
	21
	Hình vuông
	Thứ 5

01/11
	3
	Sáng

	6
	Nguyễn Đôn   Vũ
	TD
	8/1
	22
	Chạy ngắn, chạy bền
	Thứ 5

01/11
	2
	Chiều

	7
	Nguyễn Viết    Cưng
	N Văn
	7/1
	43
	Từ đồng âm
	Thứ 5

01/11
	3
	Chiều

	8
	Lê Hoành       Sỹ
	Vật lí
	7/3
	11
	Nguồn âm
	Thứ 5

01/11
	3
	Chiều

	9
	Ngô Văn      Khoa
	TAnh
	6/2
	32
	Unit 4: Looking back & project
	Thứ 6

02/11
	4
	Sáng

	10
	Hoàng P. Vĩnh Phong
	HH
	7/1
	22
	Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c-c-c)
	Thứ 6

02/11
	3
	Chiều

	11
	Nguyễn Đức   Lưỡng
	Địa
	9/3
	20
	Vùng Trung du và miềm núi Bắc bộ (TT)
	Thứ 6

02/11
	5
	Chiều

	12
	Hồ Viết         Cảm
	Địa
	7/1
	21
	Hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc
	Thứ 7

03/11
	2
	Chiều

	13
	Hồ Thị           Hương
	Tin
	7/2
	23
	Thao tác với bảng tính
	Thứ 2

05/11
	4
	Sáng

	14
	Lê Thị Mỹ          Lợi
	HH
	8/1
	27
	Diện tích hình chữ nhật.
	Thứ 2

05/11
	4
	sáng

	15
	Trương Thị Mỹ Thùy
	GDCD
	8/1
	12
	Lao động tự giác và sáng tạo (T1)
	Thứ 3
06/11
	4
	Sáng

	16
	Hồ Văn          Quang
	Vật lí
	8/1
	12
	Lực đẩy Acsimec
	Thứ 5

08/11
	2
	Sáng

	17
	Đào Thị Mỹ Thanh
	Hóa
	9/1
	24
	Nhôm
	Thứ 5

08/11
	3
	Sáng

	18
	Nguyễn Viết  Dững
	Tin
	6/1
	24
	Bài tập
	Thứ 6

09/11
	2
	Sáng

	19
	Nguyễn Công  Tiến
	HH
	6/1
	12
	Trung điểm của đoạn thẳng
	Thứ 6

09/11
	4
	Sáng

	20
	Trần Văn        Ưu
	Sinh
	7/2
	26
	Nhện và đa dạng của lớp hình nhện
	Chuyển đợt 2. Lý do: Đăng ký CT tuần 13.


                                                                                                                                                                  Phong Bình, ngày 26/10/2018
                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                             Lê Thừa Triều

